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Tóm tắt: Chống tràn đỉnh đê sông do lũ là nhu cầu cấp thiết tại Việt Nam. Tuy nhiên các giải 

pháp phòng chống tràn đỉnh đê sông do lũ hiện nay có nhiều tồn tại như thời gian thi công chậm, 

yêu cầu các khu dự trữ vật liệu. Để khắc phục các tồn tại trên, nhóm nghiên cứu đã phát triển 03 

kết cấu chống tràn mới: (1) kết cấu chống tràn dạng tường phai bằng xốp bọc composite, (2) kết 

cấu chống tràn dạng bản chống và (3) tường chống tràn lắp ghép bằng cấu kiện bê tông hộp rỗng.  

Các loại kết cấu này được thiết kế chi tiết, tính toán mô hình số và thí nghiệm mô hình vật lý để 

tối ưu và chế tạo. Bài báo cũng đã phân tích các yếu tính mới và điều kiện áp dụng của từng loại 

giải pháp kết cấu, đánh giá hiệu quả so với các giải pháp truyền thống, từ đó cho thấy được tính 

khả thi của các giải pháp chống tràn di động trong việc giải quyết vấn đề chống tràn đê sông do 

lũ với điều kiện kỹ thuật, kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

Từ khóa: lũ; tràn đỉnh; đê sông; xốp bọc composite; bản chống; bê tông hộp rỗng 

 

Summary: Preventing overflow of river dike crest due to flooding is an urgent need in Viet Nam. 

However, the recent solution for this issuse contain many problems such as slow deployment time or 

material storage requirement. To overcome the above shortcomings, the research team has developed 

03 new structures: (1) mobile flood protection walls made by composite-coated foam; (2) triangle 

flood barriers and (3) flood walls assembled by hollow-box concrete unit. These types of structures 

are designed in details, analyzed by numerical modeling and physical model models for optimization 

and then manufacture. The paper also analyzed the new properties and application conditions of each 

type, evaluated the efficiency compared to traditional solutions, thereby proving the feasibility of 

mobile flood protection solution in solving the problem of overtopping of river dikes with the technical, 

socio-economic conditions of Viet Nam. 

Keywords: river flood; overtopping; dike; levee; composite coated-foam; flood barriers; hollow-

box concrete unit  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một rõ rệt 

hơn và cực đoan hơn ở nhiều nơi trên thế giới, 

trong đó có Việt Nam. Một kết quả điển hình do 

tác động của biên đổi khí hậu chính là hiện 

tượng lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và cả 

những nơi trước đây chưa có [1]; với cường độ 

mưa lũ có xu hướng đạt hoặc vượt mức lịch sử, 

gây ra những hiện tượng thiên tai như sạt lở đất, 

lũ quét, lũ ống, mực nước dâng cao làm tràn 
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đỉnh các công trình đê, đập… gây ra những hậu 

quả nghiêm trọng đến dân sinh, hạ tầng kinh tế 

- xã hội. 

Các giải pháp phòng chống thiên tai, trong đó 

có hiện tượng lũ gây tràn đỉnh đê trên các 

tuyến sông đang ngày càng được quan tâm 

nghiên cứu. Đối với các khu vực có nguy cơ 

cao đều được bảo vệ bằng các công trình xây 

dựng kiên cố như đê, tường chắn cố định. Tuy 

nhiên, ở những khu vực đông dân cư, nơi 
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không có không gian cho xây dựng đê bao và 

tường chắn cố định do sẽ cắt đứt các tuyến 

giao thông và cản trở các trục quan sát; hoặc 

tại các vị trí đê và tường chắn bị thiếu cao 

trình chống lũ [2]. Trong những trường hợp 

này, các biện pháp chống tràn di động được 

coi là một giải pháp phù hợp với các chức 

năng: (1) chống tràn do lũ mà vẫn đảm bảo 

giao thông đi lại; (2) thời gian triển khai 

nhanh; và (3) tạm thời nâng chiều cao chắn 

nước của các công trình chống lũ cố định khi 

có yêu cầu, đặc biệt trong các điều kiện thời 

tiết cực đoan bất thường [3]. 

Ngoài ra, xu hướng xanh hóa phòng chống lũ 

lụt (Greening Flood Protection - GFP) ngày 

càng được công nhận là một cách tiếp cận 

thích ứng và linh hoạt để quản lý lũ lụt, rất 

phù hợp để giải quyết các rủi ro khó dự đoán 

liên quan đến biến đổi khí hậu. Việc xây dựng 

các công trình kiểm soát lũ không chỉ đáp ứng 

các yêu cầu cho công trình chống lũ cơ bản 

mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan 

của người dân và khách du lịch. Giải pháp 

chống tràn di động đáp ứng được cả yêu cầu 

về kinh tế - kỹ thuật – xã hội và GFP, do vậy 

được các nước phát triển chú trọng đầu tư phát 

triển rất bài bản và thành công [4], đặc biệt tại 

các nước Châu Mỹ và Châu Âu [5]. Từ những 

năm 80, thành phố Cologne, lần đầu tiên lắp 

đặt vách ngăn chống lũ di động để bảo vệ khỏi 

lũ sông. Năm 2005, nước Cộng hòa Séc đã 

xây dựng hệ thống chống ngập di động dài 

17,2 km và cao 6,0 m. Đây là một trong 

những hệ thống chống ngập lụt đô thị lớn 

nhất trên thế giới. Sau cuộc diễn tập chống 

ngập, 310 tình nguyện viên đã hoàn thành 

việc lắp đặt toàn bộ hệ thống trong 11 giờ. 

Thành phố Grein ở Áo cũng đã triển khai 

hiệu quả hệ thống chống lũ dạng tường phai 

trong trận lũ với lượng mưa kỷ lục vào tháng 

6 năm 2013 (Hình 1). 

 

Hình 1: Hình ảnh hệ thống chống tràn di động 

trong trận lũ tháng 6/2013 tại Grein, Áo 

Với tình hình chống ngập lụt đô thị nghiêm 

trọng ở Trung Quốc, các hệ thống chống ngập 

lụt di động đã phát huy hiệu quả thiết thực, có 

thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau về chất 

lượng cuộc sống và an toàn cho người dân [6]. 

Trong những năm gần đây, các hệ thống chống 

ngập di động đã được triển khai chống lũ tại các 

thành phố quan trọng ở tỉnh Hắc Long Giang và 

Chiết Giang. Tại thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ 

Bắc, để nâng cao khả năng nhận thức của cộng 

đồng, trong điều kiện bình thường chính quyền 

thành phố Vũ Hán vẫn lắp đặt trình diễn 218m 

hệ thống tường phai trên một con đê kết hợp 

đường giao thông (Hình 2). 

 

Hình 2: Trình diễn tường phai chống tràn 

 tại Vũ Hán, Trung Quốc 

Việt Nam có hệ thống sông ngòi lớn, với hơn 

10.600km đê sông các cấp, nên về mùa mưa lũ, 

công tác phòng chống thiên tai luôn được quan 

tâm, chú trọng. Nước ta lại nằm trong số các 

nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi 

khí hậu và nước biển dâng [7]; hàng năm lũ lụt 
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gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản. Các giải 

pháp phòng chống hiện tượng/nguy cơ tràn đỉnh 

đê sông do lũ hiện nay thường dùng các bao cát 

gia cố, bù đắp cao trình mặt đê, bờ bãi hoặc là 

xây dựng tường chắn cố định bằng bê tông cốt 

thép để chống tràn. Các giải pháp này có nhiều 

nhược điểm/tồn tại như thời gian thi công lâu 

trong khi thực tế lũ thường lên nhanh, yêu cầu 

các khu dự trữ vật liệu đắp chống tràn chiếm 

diện tích lớn,… Trong khi đó, các công nghệ 

chống tràn trên thế giới hiện nay khá phong 

phú, mỗi giải pháp đều có ưu, nhược điểm nhất 

định, có phạm vi, điều kiện áp dụng khác nhau, 

tuy nhiên, để có thể ứng dụng phù hợp với điều 

kiện trong nước (đáp ứng yêu cầu về kinh tế và 

kỹ thuật, điều kiện sản xuất), thì việc nghiên 

cứu một cách bài bản (trên cơ sở lý thuyết, cơ 

sở khoa học và thực nghiệm) là rất cần thiết. 

Bài báo này tập trung giới thiệu kết quả nghiên 

cứu, phát triển 03 loại kết cấu chống tràn mới 

đã thực hiện: 

(1) Kết cấu chống tràn dạng tường phai bằng 

vật liệu xốp bọc composite; 

(2) Kết cấu chống tràn dạng bản chống; 

(3) Tường chống tràn lắp ghép bằng cấu kiện 

bê tông hộp rỗng. 

2. CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG TRÀN MỚI 

ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO 

2.1. Kết cấu chống tràn dạng tường phai 

bằng vật liệu xốp bọc composite 

a. Nguyên tắc hoạt động 

Kết cấu chống tràn dạng tường phai bằng vật 

liệu xốp bọc composite bao gồm các bộ phận 

chính: 

- Tấm phai: dạng hình hộp chữ nhật, được chế 

tạo bằng vật liệu xốp và bọc composite bên 

ngoài. Các lớp composite được gia cường bằng 

vải cốt sợi thủy tinh; 

- Trụ đỡ: bằng thép không gỉ có dạng chữ I 

dùng để cố định hai đầu của tấm phai. Kích 

thước phần tai của trụ đỡ được tính toán để có 

thể lắp vừa chiều dày của tấm phai và gioăng 

kín nước; 

- Các thanh chống xiên và chống ngang tăng 

cường khả năng ổn định của trụ đỡ, liên kết với 

trụ đỡ qua tai thép và thanh cố định ngang; 

- Các cấu kiện phụ trợ: gioăng cao su kín 

nước, bu lông cố định. 

Các tấm phai được xếp chồng lên nhau, cố định 

bởi hệ thống trụ đỡ và bu lông. Gioăng cao su 

được đặt tại phần tiếp nối giữa các tấm phai, 

giữa tấm phai và các bộ phận khác (nền bê tông, 

trụ đỡ, trụ bê tông) để kín nước. Phần trên được 

bố trí bu lông ở cả hai đầu khe phai để điều 

chỉnh gắn chặt hệ thống vào trụ bê tông và trụ 

đỡ, giữ hệ thống cố định trước tác động của 

dòng nước. 

  

    

Hình 3: Cấu tạo chung của 1 hệ kết cấu tường phai 

a – nhìn từ phía sông; b- nhìn từ phía đồng 

 

Ưu điểm: Kết cấu có trọng lượng nhẹ; các tấm phai 

được vận chuyển bằng xe thô sơ hoặc xe cơ giới 

tải trọng nhỏ; việc thi công xếp chồng lên nhau 

hoàn toàn bằng thủ công; vì vậy có thể triển khai 
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lắp đặt nhanh chóng và rất hiệu quả khi có yêu cầu 

khẩn cấp. Vật liệu chế tạo tấm phai là xốp bọc 

composite là loại vật liệu có nhiều ưu điểm: nhẹ, 

bền với điều kiện thời tiết – khí hậu của Việt Nam, 

chống ăn mòn, và hoàn toàn có thể chế tạo trong 

nước giúp giảm giá thành đáng kể so với các loại 

vật liệu cần phải nhập khẩu từ nước ngoài. Chiều 

cao chắn nước có thể được nâng cao mà không cần 

mở rộng mặt bằng. 

Ngoài việc nghiên cứu cơ sở khoa học, tính toán 

thiết kế trên lý thuyết/mô hình số, nhóm thực 

hiện đã tiến hành các thí nghiệm mô hình vật lý 

tỷ lệ 1:1 (gồm mô hình dầm/tấm phai gia tải 

chịu uốn, và mô hình bể thử tải ngăn nước thực 

tế) để đánh giá khả năng chịu tải của tấm phai 

bằng xốp bọc composite cũng như khả năng vận 

hành của giải pháp trong các điều kiện thực tế 

(Hình 4, Hình 5, Hình 6). 

 

  
 

  

Hình 4: Thí nghiệm tải trọng tĩnh xác định khả năng chịu tải của tấm phai 

   



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 73 - 2022 5 

Hình 5: Lắp đặt thí nghiệm mô hình bể thử tải ngăn nước 

   

Hình 6: Thí nghiệm với các kịch bản thực tế 

 

Kết quả cơ bản của các thí nghiệm như sau: 

- Mô hình dầm/tấm phai gia tải chịu uốn: Thí 

nghiệm tải trọng tĩnh (Hình 4) với mẫu tấm phai 

kích thước 15x30x200mm, bọc 03 lớp composite, 

kết cấu có thể an toàn ở mực nước cao tới H = 

2,0m. Độ võng lớn nhất của tấm phai với tải trọng 

phân bố tương đương cột nước 2m là 3,5cm. 

- Mô hình bể thử tải ngăn nước thực tế: Thí 

nghiệm với các kịch bản thực tế (Hình 5): các 

tấm phai kích thước 20x30x200cm, bọc 03 lớp 

composite, cột nước H=1,7m (Hmax thiết kế là 

1,5m), kết cấu vẫn vận hành ổn định, độ võng 

lớn nhất của tấm phai chỉ là 6mm, chuyển vị đầu 

trụ đỡ là 0,6mm. Kết cấu hoạt động hoàn toàn 

ổn định, có rò rỉ nước qua một vài vị trí tiếp xúc 

giữa tấm phai với trụ đỡ, trụ bên nhưng không 

đáng kể. 

Qua các thí nghiệm, rút ra một số kết luận quan 

trọng: 

- Do kết cấu các tấm phai có trọng lượng nhẹ, 

có tính “mềm” nên các chi tiết kín nước cần đặc 

biệt lưu ý để đảm bảo hiệu quả kín nước, không 

gây ra các biến dạng cục bộ tại các liên kết ở 

khe phai. 

- Giải pháp chống tràn dạng tường phai bằng 

xốp bọc composite có tính thực tiễn cao, đảm 

bảo ổn định khi chịu tác động của dòng chảy lũ 

trên sông, hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu 

về kỹ thuật nên có thể nhân rộng để sử dụng 

trong thực tế. 

b. Tính mới và điều kiện áp dụng 

 Tính mới: Đây là nghiên cứu đầu tiên sử 

dụng vật liệu xốp bọc composite chế tạo tấm 

phai chống tràn. Quá trình lắp đặt, tháo dỡ 

không đòi hỏi thiết bị đi kèm; có thể lắp đặt 

hoàn toàn bằng thủ công; Kết cấu gọn nhẹ, thích 

hợp cho việc vận chuyển bằng cả các phương 

tiện thô sơ hoặc xe cơ giới có tải trọng nhỏ; Cấu 

tạo đơn giản, chế tạo dễ dàng; Có thể lắp đặt 

trên bề mặt địa hình không bằng phẳng, thay đổi 

linh hoạt chiều cao tường chắn nước; Vật liệu 

xốp bọc composite không bị ăn mòn, dễ sản 

xuất với số lượng lớn. 

 Điều kiện áp dụng: Khuyến cáo sử dụng với 

cột nước tràn dưới 1,5m; các vị trí đê đã được 

cứng hóa. Trong trường hợp sử dụng với các cột 

nước lớn, cần tính toán thiết kế tăng bề dày tấm 

phai/tăng số lớp composite, hoặc tăng mố 

trụ/khe phai và tính toán điều kiện ổn định tổng 

thể của toàn bộ công trình. Ngoài ra giải pháp 

còn có thể sử dụng để tăng dung tích trữ nước 

của các đập – hồ chứa; ngăn lũ đô thị..v..v.. 

2.2. Kết cấu chống tràn dạng bản chống 

a. Nguyên tắc hoạt động 

Kết cấu chống tràn dạng bản chống là loại kết cấu 

di động, được lắp ghép bằng các mô đun rời, cấu 

tạo mỗi mô đun gồm các bộ phận chính: 
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- Tấm bản mặt 

- Thanh chống đứng 

- Tấm/thanh chống trượt ngang 

- Các bộ phận phụ trợ (bu lông, chốt neo, cao su 

kín nước, tăng đơ) 

Tấm bản mặt một đầu được đặt tựa trên nền, đầu 

còn lại được cố định bởi các thanh chống. Có 

thể thay đổi vị trí đặt thanh chống đứng để tăng 

giảm góc nghiêng của tấm bản mặt, từ đó thay 

đổi chiều cao chắn nước; Đầu còn lại của thanh 

chống đứng được cố định vào tấm/thanh chống 

trượt ngang. Tấm/thanh chống trượt ngang và 

tấm bản mặt được liên kết với nhau bằng tăng 

đơ để tăng khả năng ổn định tổng thể của hệ kết 

cấu. Tất cả các liên kết: bản mặt – bản mặt, bản 

mặt – thanh chống đứng, thanh chống đứng – 

tấm/thanh chống ngang đều là các liên kết sử 

dụng bu lông hoặc chốt neo thép nên hoàn toàn 

lắp ghép bằng thủ công. 

 

   

Hình 7: Thiết kế 3D kết cấu chống tràn dạng bản chống 

  

Hình 8: Chi tiết kín nước bằng gioăng cao su của giải pháp 

     

Hình 9: Hình ảnh chế tạo kết cấu chống tràn dạng bản chống thực tế/03 mô đun sau khi lắp 

ghép 
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Tính toán bằng mô hình SAP2000: kết cấu vận hành ổn định và an toàn với cột nước thiết kế 1m, 

độ võng tấm bản mặt lớn nhất là 2,5cm. 

  

Hình 10: Mô phỏng và tính toán kết cấu chống tràn dạng bản chống bằng SAP2000 

 

b. Tính mới và điều kiện áp dụng 

 Tính mới:  

- Kết cấu nhẹ; vận chuyển và lắp đặt đơn giản; có 

thể triển khai hoàn toàn bằng thủ công; 

- Chiều cao chắn nước được thay đổi linh 

động bằng việc thay đổi góc mở của tấm bản 

mặt thông qua vị trí đặt thanh chống; 

- Tấm/thanh chống trượt ngang được thiết kế 

đặc biệt, có các gờ răng cưa để tăng khả năng 

chống trượt; 

- Cao su kín nước bản đáy có hình dạng đặc biệt, 

ngoài chức tăng kín nước còn có khả năng tăng ma 

sát, chống trượt cho tấm bản mặt; thích hợp với bề 

mặt đê đất, không bằng phẳng. 

- Sử dụng tăng đơ liên kết giữa điểm chân tấm 

bản mặt với tấm/thanh chống trượt ngang là một 

giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong 

việc tăng tính ổn định của tấm bản mặt trong 

các điều kiện mặt bằng khác nhau.  

 Điều kiện áp dụng: Áp dụng với cột nước 

tràn lớn nhất Hmax = 2,0m. Độ tùy biến cao, phù 

hợp được với nhiều điều kiện bề mặt đê – khu 

vực ngăn nước, kể cả các nơi không bằng 

phẳng, gồ ghề. 

2.3. Tường chống tràn lắp ghép bằng cấu 

kiện bê tông hộp rỗng 

a. Nguyên tắc hoạt động 

Tường chống tràn được lắp ghép bằng các cấu 

kiện bê tông dạng hộp rỗng. Trong điều kiện đê 

làm việc bình thường (không có yêu cầu chống 

lũ), các cấu kiện bê tông này được xếp trên mái 

đê, có tác dụng như lớp lát mái đê. Khi có lũ, 

các khối/cấu kiện được di chuyển và xếp thành 

tường chắn trên đỉnh đê. 

Đặc điểm cấu kiện bê tông hộp rỗng (Hình 11): 

- Bề mặt cấu kiện bê tông có các rãnh âm 

dương để tăng ma sát, tăng tính liên kết giữa các 

cấu kiện và có tác dụng kín nước.  

- Các lỗ rỗng trong thân cấu kiện bê tông làm 

giảm khối lượng, thuận tiện cho việc vận 

chuyển và lắp ghép thủ công. Khi chống lũ, 

phần nước lấp đầy trong các lỗ rỗng này làm 

tăng khối lượng tổng thể của các cấu kiện, từ đó 

tăng sự ổn định của tường sau lắp ghép.
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Hình 11: Thiết kế 3D khối bê tông hộp rỗng 

Trong điều kiện làm việc bình thường, các 

cấu kiện bê tông được xếp trên mái đê phía 

sông, có vai trò như tấm lát mái bảo vệ đê 

(Hình 12). 

 

   

Hình 12: Hình ảnh mái dê trong điều kiện làm việc bình thường 

 

Khi có lũ, tùy theo yêu cầu chiều cao  ngăn 

nước mà có cách xếp các khối bê tông khác 

nhau. 

Với chiều cao ngăn nước khoảng 1,0m, xếp 03 

cấu kiện chồng lên nhau theo phương thẳng 

đứng (Hình 13). 

 

   

Hình 13: Cách xếp tường với cột nước tràn dưới 1,0m 

 

Với chiều cao ngăn nước khoảng 1,2m, xếp 02 

cấu kiện chồng lên nhau theo phương thẳng đứng 

và 01 cấu kiện xoay ngang đằng sau. Tiếp tục xếp 

thêm 02 cấu kiện lên trên (Hình 14).
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Hình 14: Cách xếp tường với cột nước tràn tới 1,2m 

 

Khi cột nước tăng lên, nguyên tắc sắp xếp các 

khối bê tông tương tự như cách đặt các bao tải 

đất/cát chống lũ cho đê: xếp theo hình bậc 

thang, chiều rộng giảm dần từ dưới lên trên để 

tăng tính ổn định của tường. 

b. Tính mới và điều kiện áp dụng 

 Tính mới: 

- Các cấu kiện bê tông lắp ghép có trọng lượng 

phù hợp (từ 50-60kg/cấu kiện) để có thể lắp 

ghép bằng thủ công; thời gian lắp đặt nhanh do 

sử dụng được các tấm tại chỗ (trên mái đê); 

- Đối với các tuyến đê thiếu cao trình, hoặc có 

nguy cơ  tràn đỉnh khi có lũ, trong điều kiện hoạt 

động bình thường (không có yêu cầu chống lũ), 

các cấu kiện bê tông rỗng được đặt trên mái đê, 

có tác dụng như kè lát mái bảo vệ đê. Do vậy 

không cần tới kho/bãi lưu trữ vật tư, vật liệu, 

bảo quản như các giải pháp khác. Khi có yêu 

cầu, nhân công có thể di chuyển cấu kiện từ vị 

trí lát mái đê lên vị trí tường chống tràn đỉnh đê 

nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhân 

lực; 

-  Chế tạo cấu kiện bê tông: vật liệu đa dạng, 

phổ biến. Có thể sử dụng bê tông truyền thống, 

bê tông xốp, hoặc sử dụng các loại bê tông thân 

thiện với môi trường (ví dụ: bê tông 

geopolymer, bê tông kết hợp tro bay,…) 

 Điều kiện áp dụng: cột nước tràn dưới 1,2m, 

tại các vị trí mặt đê đã được cứng hóa, bề mặt 

đỉnh đê bằng phẳng; có thể áp dụng cho các khu 

đô thị, dân cư ven sông. 

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của 

các giải pháp 

Để có bức tranh tổng thể về các giải pháp đã 

nghiên cứu, so sánh với giải pháp truyền thống 

là sử dụng bao tải đất/cát, Bảng 1 đã so sánh các 

giải pháp theo: (1) vật liệu chế tạo, (2) giá thành 

cho 1m2 chắn nước, (3) thời gian triển khai và 

(4) biện pháp thi công. Trong đó chi phí cho các 

giải pháp dựa trên khối lượng tính toán cho điều 

kiện 1m nước tràn đỉnh và diện tích chắn nước 

1m2, đã bao gồm chi phí cho vật liệu, nhân công 

và máy móc (giá thành được tạm tính cho khu 

vực Hà Nội, giá thành chế tạo phụ thuộc vào 

mỗi khu vực/điều kiện áp dụng cụ thể). 

Bảng 1: So sánh các tiêu chí cơ bản của các giải pháp chống tràn  tính cho cột nước tràn 1m 

Giả i pháp 
Vậ t liệu chế  

tạo 

Diện tích 

chắn 

nước 

Giá tiền 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Biện 

pháp 

thi 

công 

Ghi chú 

Chống tràn 
bằng bao 

Bao tả i dứa 
đựng đấ t, cát 

1m
2
 2.200.000 

40 
phút/    

Thủ  
công 

30 bao tả i loạ i 
40x20x60cm/bao 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 73 - 2022 10 

Giả i pháp 
Vậ t liệu chế  

tạo 

Diện tích 

chắn 

nước 

Giá tiền 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Biện 

pháp 

thi 

công 

Ghi chú 

tả i đấ t/cát 08 
ngườ i 

03 ngườ i xúc đấ t cát + buộ c bao; 
05 ngườ i xếp hàng vận chuyển 
bao tả i từ nơ i tập kế t vậ t liệu tớ i 
mặ t đê vớ i khoảng cách 100m 

Túi địa kỹ  
thuậ t kích 
thước lớn 

1m
2
 3.000.000 

10 
phút 

Cơ  
giớ i 
kế t 
hợp 
thủ  

công 

Bao tả i kích thước 90x90x110cm 
chứa 0,7m3/1 tấn cát. Các túi 
được đổ  đầy cát tạ i bãi tập kế t 
vậ t liệu, sau đó được vận 
chuyển bằng xe tả i tớ i mặ t đê 
và cẩu vào vị trí. Túi sẽ  được 
thu hồ i và vận chuyển về  bãi 
tập kế t sau lũ .  Khoảng cách 
giữa bãi tập kế t tớ i mặ t đê là 
100m 

Kế t cấu 
chống tràn 

dạng tường 
phai mới 

Vậ t liệu xốp 
bọ c 
composite 

1m
2
 8.100.000 

05 
phút/   

02 
ngườ i 

Thủ  
công 

04 tấm phai loạ i 
30x20x200cm/tấm 
01 ngườ i (nhân công nhóm 1) 
có thể  mang 01 tấm phai và xếp 
theo thứ  tự từ  dướ i lên, 
khoảng cách từ nơ i tập kế t tấm 
phai tớ i vị trí lắp đặ t là 10m  

Kế t cấu 
chống tràn 
dạng bản 

chống 

Thép không gỉ 1m
2
 6.200.000 

10 
phút/   

02 
ngườ i 

Thủ  
công 

Thay đổ i ở  vậ t liệu chế  tạo bản 
mặ t 

Hợp kim 
nhôm 

1m
2
 7.900.000 

Nhựa tổng 
hợp 

1m
2
 5.500.000 

Tường 
chống tràn 
lắp ghép 

Bê tông M400 1m
2
 3.000.000 10 phút 

/   02 
ngườ i 

Thủ  
công 

08 cấu kiện có kích thước 
60x30x60cm/khố i 

Bê tông 
Geopolymer 

1m
2
 2.500.000 

3. KẾT LUẬN 

Các giải pháp được nghiên cứu bao gồm (1) Kết 

cấu chống tràn dạng tường phai bằng vật liệu 

xốp bọc composite, (2) Kết cấu chống tràn dạng 

bản chống và (3) Tường chống tràn lắp ghép 

bằng cấu kiện bê tông hộp rỗng. Các nghiên cứu 

bước đầu đã cho thấy được tính khả thi của các 

giải pháp chống tràn di động trong việc giải 

quyết vấn đề chống tràn đê sông do lũ với điều 

kiện kỹ thuật, kinh tế - xã hội của Việt Nam.  

Giải pháp truyền thống sử dụng bao tải đất, cát có 

chi phí thấp nhất. Đây cũng là giải pháp cơ bản được 

sử dụng phổ biến tại nước ta. Tuy nhiên thời gian 

triển khai lâu (từ khâu chuẩn bị vật liệu sẵn trước 

mùa mưa bão, sử dụng nhiều diện tích chiếm đất để 

làm kho bãi, huy động nhân lực, vận chuyển) và 

chiều cao chắn nước hạn chế; xếp càng cao thì diện 

tích chiếm dụng càng lớn gây cản trở hoạt động của 

người dân. Thêm vào đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ, 

việc xử lý vận chuyển các bao tải cũng tốn nhiều 

nhân lực và máy móc. Các vật tư chỉ được tái sử 

dụng 1-2 mùa lũ; 

Giải pháp sử dụng túi địa kỹ thuật kích thước 

lớn  là giải pháp tận dụng được vật liệu địa 

phương và thời gian triển khai nhanh, có thể tái 

sử dụng. Tuy nhiên việc sử dụng cơ giới trong 

vận chuyển và sắp xếp túi trong nhiều trường 

hợp có thể gây bị động trong các tình huống 

khẩn cấp; ngoài ra cũng tăng chi phí so với giải 

pháp sử dụng bao tải truyền thống 

Tường phai chống tràn bằng vật liệu composite 

có giá thành cao nhất, tuy nhiên thời gian triển 

khai rất nhanh, chiếm ít diện tích nhất và chiều 

cao chống tràn lớn, có thể vận chuyển lắp đặt 

thủ công 100%. Có thể tái sử dụng trong thời 

gian dài; 
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Các giải pháp còn lại (bản chống và tường phai lắp 

ghép) cũng có tính khả thi cao, chi phí nằm giữa 

giải pháp sử dụng bao tải và giải pháp tường phai; 

cần thêm thí nghiệm vật lý để hoàn thiện công 

nghệ; có thể tái sử dụng trong thời gian dài; 

Tùy thuộc vào các yếu tố: chi phí; chiều cao cột 

nước, điều kiện sản xuất và khả năng đáp ứng 

yêu cầu khẩn cấp (thời gian) mà lựa chọn giải 

pháp trong các trường hợp cụ thể. 
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